
       TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH QUẢNG NGÃI  
 

   Bản án số: 04/2024/DS-ST 

   Ngày 18-01-2024 

   V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI 

       - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Huỳnh Thị Hồng Hoa; 

        Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hoàng Minh Tân; 

2. Bà Đinh Thị Thanh Thủy. 

- Th     phi n t  : Bà    Thị  uỳnh    ng  Th     T a án của T a án 

nh n d n thành phố  uảng  g i  t nh  uảng  g i. 

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi th m gi  

phiên tòa: Ông Võ Hồng Ph  ng – Kiểm sát vi n. 

 gày 18 tháng 01 n m 2024  t i trụ s  Toà án nh n d n thành phố  uảng 

 g i  t nh  uảng  g i xét xử s  thẩm công  hai vụ án thụ l  số 

116/2023/TLST-DS ngày 19/5/2023 về “Tr nh ch p h p   n  t n d n ”  theo 

Quy t định đ a vụ án ra xét xử số 152/2023/ Đ  ST-DS ngày 20/11/2023 

giữa các đ  ng sự: 

N uyên  ơn:  g n hàng Th  ng m i Cổ phần S (vi t tắt là S1).  

Địa ch  trụ s : Số B đ ờng    ph ờng V  quận C  Thành phố Hồ Chí Minh. 

N ười  ại diện h p pháp củ  n uyên  ơn:  

- Bà  guyễn Đức Th ch D; chức vụ: Tổng Giám đốc  là ng ời đ i diện 

theo pháp luật của nguy n đ n (Tổng Giám đốc). 

- Ông Trần Minh H; chức vụ:  uyền Giám đốc  g n hàng Th  ng m i Cổ 

phần S, Chi nhánh Q1 là ng ời đ i diện theo ủy quyền của nguy n đ n (Văn bản 

ủy quyền số 3524/2023/QĐ-PC ngày 25/12/2023). 

- Ông Trần Minh H uỷ quyền l i cho bà Thái Thị    Tr  ng Ph ng  iểm 

sát rủi ro  Ngân hàng TMCP S, Chi nhánh Q1 (Văn bản uỷ quyền số 

75/2023/GUQ-CNQNI ngày 29/12/2023). Bà Thái Thị   có đ n đề nghị xét xử 

vắng mặt. 

Bị  ơn: Bà Võ Thị  inh    sinh n m 1988 

Địa ch : Tổ C  ph ờng    thành phố    t nh  uảng  g i; Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Tại  ơn  h i  iện n ày 14/3/2023 và tron  quá tr nh  iải quy t v  án   ại 

diện củ  n uyên  ơn tr nh bày:  

Bà Võ Thị  inh   có    với S1 Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng  cụ thể là 

Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng  i m hợp đồng đề ngày 22/10/2015. C n cứ thu 

nhập của bà Q, S1 đ  đồng   cấp thẻ tín dụng với h n mức sử dụng là 

20.000.000 đồng  mục đích ti u dùng cá nhân. 

Sau  hi đ ợc cấp thẻ tín dụng  bà Q đ  thực hiện các giao dịch với tổng số 

tiền là 19.556.000 đồng. Trong quá trình sử dụng thẻ  từ ngày  ích ho t thẻ đ n 

nay bà Q đ  thanh toán cho S1 số tiền 1.125.000 đồng. 

 ua nhiều lần làm việc  nhắc nh  nh ng bà Q vẫn  hông có thiện chí trả 

nợ. Do bà Q vi ph m nghĩa vụ thanh toán n n S1 đ  chấm dứt quyền sử dụng thẻ 

của bà Q vào ngày 30/4/2023 và chuyển toàn bộ d  nợ c n sang nợ quá h n. 

Tính đ n ngày 17/01/2024 bà Q c n nợ tổng số tiền là 31.455.512 đồng  

trong đó nợ gốc là 23.115.897 đồng  l i trong h n là 5.559.743 đồng  l i quá h n 

là 2.779.872 đồng. 

Nay S1 y u cầu bà Võ Thị  inh   có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số nợ 

tr n và có trách nhiệm thanh toán  hoản l i phát sinh từ ngày 18/01/2024 cho 

đ n  hi trả h t nợ theo l i suất thỏa thuận trong Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng 

đ    . 

Bị  ơn bà Võ Thị Linh Q  hôn  có văn bản tr nh bày ý  i n.  

Ý  i n củ   ại diện Viện  iểm sát nhân dân thành phố Quản  N ãi tại 

phiên tòa: 

- Về việc tu n theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quy t vụ án của Thẩm 

phán  Hội đồng xét xử  Th     phi n t a  ể từ  hi thụ l  vụ án cho đ n tr ớc 

thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đều đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng 

d n sự. Việc tu n theo pháp luật của ng ời tham gia tố tụng từ  hi T a án thụ l  

cho đ n tr ớc  hi Hội đồng xét xử nghị án: Đối với nguy n đ n chấp hành đúng 

các quy định t i Điều 70  71 của Bộ luật tố tụng d n sự; Đối với bị đ n  hông 

chấp hành đúng các quy định t i  hoản 16 Điều 70  Điều 72 của Bộ luật tố tụng 

d n sự;  

- Về nội dung giải quy t vụ án đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 4 Điều 

91  144  147 của Bộ luật tố tụng d n sự; Điều 91  95  uật các tổ chức tín dụng; 

Khoản 2 Điều 26  ghị quy t 326/2016/UBTV H ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu  miễn  giảm  thu nộp  quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T a án: Chấp 

nhận y u cầu  h i  iện của S1: 

- Buộc bà Võ Thị  inh   thanh toán cho S1 số tiền là 31.455.512 đồng  

trong đó nợ gốc là 23.115.897 đồng  l i trong h n là 5.559.743 đồng  l i quá h n 

là 2.779.872 đồng và y u cầu bà Q trả tiền l i phát sinh theo hợp đồng cấp thẻ 

tín dụng cho đ n  hi trả h t nợ cho S1. 

- Về án phí d n sự: Do y u cầu của nguy n đ n đ ợc chấp n n bị đ n phải chịu 

án phí s  thẩm theo quy định của pháp luật. Hoàn trả cho S1 tiền t m ứng án phí 

đ  nộp. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Bị đ n là bà Võ Thị  inh   đ  đ ợc T a án triệu tập hợp lệ 

đ n lần thứ hai nh ng vẫn vắng mặt t i phi n t a  hông có l  do. C n cứ điểm b 

 hoản 2 Điều 227   hoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng d n sự  Hội đồng xét 

xử ti n hành xét xử vắng mặt bị đ n. 

[2] Về nội dung: Bà Võ Thị  inh   đ  đ ợc T a án tống đ t hợp lệ các v n 

bản tố tụng nh : Thông báo về việc thụ l  vụ án  thông báo về phi n h p  iểm 

tra việc giao nộp  ti p cận  công  hai chứng cứ và h a giải  các v n bản tố tụng 

 hác nh ng bà Q  hông đ n T a án làm việc  ti p cận công  hai chứng cứ và 

h a giải  phi n t a xét xử và  hông có v n bản trình bày    i n phản đối những 

tình ti t  y u cầu  h i  iện của S1 và cũng  hông cung cấp tài liệu  chứng cứ để 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Theo quy định t i  hoản 4 Điều 91 

của Bộ luật tố tụng d n sự  Hội đồng xét xử giải quy t vụ án theo những chứng 

cứ đ  thu thập đ ợc có trong hồ s  vụ án.  

 ét y u cầu của nguy n đ n  Hội đồng xét xử thấy rằng: Theo các tài liệu  

chứng cứ do S1 cung cấp có t i hồ s  thì ngày 22/10/2015 bà Võ Thị  inh   có 

   với Ngân hàng TMCP S, chi nhánh Q1 hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng  bà Võ 

Thị  inh   đ  sử dụng thẻ tín dụng Motor Card số thẻ 356480-5494  số tài 

 hoản thẻ 3795117708 với h n mức sử dụng là 20.000.000 đồng. Sau  hi đ ợc 

cấp thẻ tín dụng  bà Q đ  thực hiện các giao dịch với tổng số tiền là 19.556.000 

đồng. Trong quá trình sử dụng thẻ  từ ngày  ích ho t thẻ đ n nay bà Q đ  thanh 

toán cho S1 tổng số tiền là 1.125.000 đồng. Tính đ n ngày 17/01/2024  bà Q còn 

nợ S1 tổng số tiền là 31.455.512 đồng  trong đó nợ gốc là 23.115.897 đồng  l i 

trong h n là 5.559.743 đồng  l i quá h n là 2.779.872 đồng. Vì vậy  có c  s  xác 

định bà Q vi ph m nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng đ       t 

với S1 n n Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ y u cầu  h i  iện của nguy n 

đ n  buộc bà Võ Thị  inh   có nghĩa vụ trả cho S1 tổng số tiền tính đ n ngày 

17/01/2024 là 31.455.512 đồng  trong đó nợ gốc là 23.115.897 đồng  l i trong 

h n là 5.559.743 đồng  l i quá h n là 2.779.872 đồng và ti p tục trả l i phát sinh 

theo mức l i suất đ  thỏa thuận trong hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng đ     từ 

ngày 18/01/2024 cho đ n  hi thanh toán xong các  hoản nợ.   

[3] Đề nghị của Kiểm sát vi n t i phi n t a là phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử  đ ợc chấp nhận. 

[4] Về án phí: Do Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ y u cầu  h i  iện của 

S1 nên bà Q phải chịu 1.572.775 đồng (31.455.512 đồng x 5%) án phí d n sự s  

thẩm.  

 guy n đ n là S1  hông phải chịu tiền án phí d n sự s  thẩm  hoàn trả tiền 

t m ứng án phí cho nguy n đ n. 

V  các lẽ trên  
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QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ  hoản 3 Điều 26   hoản 4 Điều 91   hoản 3 Điều 144   hoản 1 Điều 

147   hoản 2 Điều 227   hoản 3 Điều 228  Điều 235  266  271 và Điều 273 của 

Bộ luật tố tụng d n sự; Điều 91  95 của  uật các tổ chức tín dụng; Khoản 2 Điều 

26 của  ghị quy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Th ờng vụ  uốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và sử 

dụng án phí và lệ phí T a án. Tuy n xử: 

1. Chấp nhận y u cầu  h i  iện của  g n hàng Th  ng m i Cổ phần S: 

Buộc bà Võ Thị  inh   phải thanh toán cho  g n hàng Th  ng m i Cổ phần S 

tổng số tiền là 31.455.512 đồng  trong đó nợ gốc là 23.115.897 đồng  l i trong 

h n là 5.559.743 đồng  l i quá h n là 2.779.872 đồng. 

2. Kể từ ngày 18/01/2024 cho đ n  hi thi hành án xong  bà Võ Thị  inh   còn 

phải chịu  hoản tiền l i của số tiền c n phải thi hành án theo mức l i suất các 

bên thỏa thuận trong hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng đ     ngày 22/10/2015 với 

 g n hàng Th  ng m i Cổ phần S – Chi nhánh Q1. 

3. Về án phí: Bà Võ Thị  inh   phải chịu 1.572.775 đồng (Một triệu  năm 

trăm bảy mươi h i n h n  bảy trăm bảy mươi lăm   n ) án phí d n sự s  thẩm.  

Hoàn trả cho  g n hàng Th  ng m i Cổ phần S số tiền t m ứng án phí d n 

sự s  thẩm đ  nộp là 540.000 đồng (Năm trăm bốn mươi n h n   n ) theo Bi n 

lai thu t m ứng án phí  lệ phí T a án số 0004689 ngày 18/5/2023 của Chi cục 

Thi hành án d n sự thành phố  uảng  g i. 

4. Về quyền  háng cáo: Các đ  ng sự có quyền làm đ n  háng cáo trong thời 

h n 15 ngày  ể từ ngày tuy n án  đ  ng sự vắng mặt t i phi n t a hoặc  hông 

có mặt  hi tuy n án mà có l  do chính đáng thì thời h n  háng cáo tính từ ngày 

nhận đ ợc bản án hoặc đ ợc tống đ t hợp lệ. 

5. Tr ờng hợp bản án đ ợc thi hành theo quy định t i Điều 2  uật Thi hành 

án d n sự thì ng ời đ ợc thi hành án d n sự  ng ời phải thi hành án d n sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án  quyền y u cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án  

hoặc bị c ỡng ch  thi hành án theo quy định t i các Điều 6  7  7a và 9  uật Thi 

hành án d n sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy định t i Điều 30 

 uật Thi hành án d n sự.  

  Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quản  N ãi;                                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     
- VKSND TP. Quản  Ngãi; 

- Chi c c THADS TP. Quản  N ãi; 

- Đươn  sự;                    

- Lưu h  sơ v  án. 

 

 

 

                                                               Huỳnh Thị Hồng Hoa 
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